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1 Khám phá về đất, nước, cát, đá, sỏi và một số tính chất đặc trưng

1

Biết được có một số đồ vật chìm-
nổi trong nước. Một số đặc điểm
đặc trưng của nước và một số độ

vạt chìm- nổi trong nước

Thí nghiệm vật chìm- nổi trong
nước

Thứ 2: Quan sát vật chìm
trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
qRBrzhe36GxXT6N9IUNb9PVI6jRzjhIX/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát các vật nổi
trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
0OUq-
C2zJHJSkeyDNFwEzKcKzZePvUCz/edit?us
p=sharing&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4: Dự đoán vật chìm nổi
trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
BM1hqn1AaEF5QGQV2PyulqZTG2CBch
MI/edit?usp=sharing&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Thí nghiệm vật chìm-
nổi trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
_jXrHwVZNKBS3utd3wzQAuElTLXrjwKp/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6: Quan sát kết quả vật
chìm - nổi trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
hUBuy3R6a2iQeCyN1twpvUCA0AFkxwy
p/edit?usp=sharing&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

2 Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước với cuộc sống

2
Biết được đặc điểm của cát, đá, sỏi,
nước. Thực hành trải nghiệm chơi

với cát, nước
Quan sát khu chơi vời cát- nước

Quan sát đất
https://docs.google.com/document/d/1
HqL23iOdzmMjWnbLnLN1mhB-
x9ZafqRB/edit?usp=sharing&ouid=1105
51431471759120869&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có MĐ

Bé trồng cây
https://docs.google.com/document/d/1
G-
BRdklcZaD2dfR19yZH6ir_6v5dB1bO/edit
?usp=sharing&ouid=1105514314717591
20869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát đá, sỏi
https://docs.google.com/document/d/1
zJ6QBCwiI3n4oZRau26hCySvWWG25-
gm/edit?usp=sharing&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1qRBrzhe36GxXT6N9IUNb9PVI6jRzjhIX/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10OUq-C2zJHJSkeyDNFwEzKcKzZePvUCz/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hUBuy3R6a2iQeCyN1twpvUCA0AFkxwyp/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


2
Biết được đặc điểm của cát, đá, sỏi,
nước. Thực hành trải nghiệm chơi

với cát, nước
Quan sát khu chơi vời cát- nước

Quan sát cát
https://docs.google.com/document/d/1
bXh2qyVygrdl6VqJJ6WbICTwtdJwkMCE/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Bé chơi với cát, đá, sỏi
https://docs.google.com/document/d/1
P0iRv-
jnrRRBDYN3QRfwcSHqkY4Va05D/edit?u
sp=sharing&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

3 Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết các vấn đề đơn giản

6

Phát triển thể chất qua các trò chơi
vận động, TCDG

Bịt mắt bắt dê
https://www.facebook.com/share/v/9P
pYs4KHttSV14iD/?mibextid=w8EBqM TCVĐ

Nhảy lò cò
https://mnthuytiencuchi.hcm.edu.vn/tr
o-choi-dan-gian/tro-choi-nhay-lo-
co/ctmb/44910/351204

TCVĐ

Bắt vịt con
https://www.mamnon.com/newsDetails
.aspx?topicID=6215 TCVĐ

7 Rồng rắn lên mây
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=
shared TCVĐ

8 Lộn cầu vồng https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8 TCVĐ

5 Định hướng không gian, làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống

9 Trẻ biết sử dụng thính giác để xác
định hướng đi

Cáo và Thỏ
http://c0senhongvt.haugiang.edu.vn/ch
uong-trinh/goc-giao-duc-cho-tre-mam-
non/tro-choi-dan-gian-cao-va-tho-.html

TCVĐ

Cuớp cờ
https://www.facebook.com/share/v/Tjxi
RSw69Ut7FECv/?mibextid=w8EBqM TCVĐ

10
Nhận biết được thời gian của đồng
hồ cát. Làm dduocj đồng hộ cát từ

chai nhựa
Đồng hồ cát

Thứ 2: Quan sát đồng hồ cát
https://docs.google.com/document/d/1I
qax89tzsm8MspasoERK036IMkA2pijP/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát cát ẩm cát
khô

https://docs.google.com/document/d/1
fRnSQD6-
ynkifWczYCNbTNBhbP9rmQko/edit?usp
=sharing&ouid=11055143147175912086
9&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Thứ 4: Tìm hiểu đồ dùng làm
đồng hồ cát

https://docs.google.com/document/d/1
96u47z3tWPsLajVPdfOlEcVP7Ry8DZeX/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5:  Quan sát các bước
làm đồng hồ cát

https://docs.google.com/document/d/1i
vXfB4py5_Em0ygGjwG3iyfoIAyui05P/edi
t?usp=sharing&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://www.facebook.com/share/v/9PpYs4KHttSV14iD/?mibextid=w8EBqM
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
http://c0senhongvt.haugiang.edu.vn/chuong-trinh/goc-giao-duc-cho-tre-mam-non/tro-choi-dan-gian-cao-va-tho-.html
https://www.facebook.com/share/v/TjxiRSw69Ut7FECv/?mibextid=w8EBqM
https://docs.google.com/document/d/1Iqax89tzsm8MspasoERK036IMkA2pijP/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


10
Nhận biết được thời gian của đồng
hồ cát. Làm dduocj đồng hộ cát từ

chai nhựa
Đồng hồ cát

Thứ 6: Thực hành làm đồng
hồ cát

https://docs.google.com/document/d/1
kF-
fzwuW0ZaTMv8ISwwOzDl_L0wUMsPa/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

11

Biết được một  số khu vực có thể
gây nguy hiểm cho bản thân

Quan sát khu vực có thể gây nguy
hiểm trong trường mầm non

Quan sát cầu thang lan can
https://docs.google.com/document/d/1
U_LD6cxkZjVctW0XSxaalga8Yz0wRx76/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các cây hoa có gai
trong sân trường

https://docs.google.com/document/d/1
U_LD6cxkZjVctW0XSxaalga8Yz0wRx76/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát khu vực bể cát,
nước

https://docs.google.com/document/d/1
qoQ5oKuc_r1Ys5iE-
_p6h3gcbORJvSPd/edit?usp=sharing&ou
id=110551431471759120869&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát hòn non bộ
https://docs.google.com/document/d/1I
1WPjhT_sdue5mbCW0egHTJXRDMi1O7
3/edit?usp=sharing&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát các hẻm ngách,
cống rãnh trong trường

https://docs.google.com/document/d/1i
N1kK01lCrptB8ZDD_uDvkqrV5JIuVrx/edi
t?usp=sharing&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

6 Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa….

12 Biết được thời tiết, bầu trời, cảnh
quan đặc trung của mùa thu Quan sát thời tiết mùa thu

Quan sát bầu trời- ghi chép
kết quả

https://docs.google.com/document/d/1
3Ha5YfxIH4GFa2I2_RwqY20-
_8_eAli8/edit?usp=sharing&ouid=11055
1431471759120869&rtpof=true&sd=tru
e

Quan sát có MĐ

Quan sát bầu trời thời tiết ghi
chép kq ss thứ 2

https://docs.google.com/document/d/1
JNoxurO59ymmGCoxsp5b350PDra1VKS
Q/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Qs mối liên hệ thời tiết với
cây cối

https://docs.google.com/document/d/1
DeWAqL4ll_LIguqV48S59say-
P4rQnQr/edit?usp=drive_link&ouid=110
551431471759120869&rtpof=true&sd=t
rue

Quan sát có MĐ

QS mối liên hệ thời tiết với
con người

https://docs.google.com/document/d/1
X3rK7r2sOstVL1XHGI7698n4LWh1E3Pn/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Qs mối liên hệ thời tiết với
cây nảy mầm

https://docs.google.com/document/d/1
bhyIhFzDUvKwrLnbj01r8X_oc_OArvMy/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/13Ha5YfxIH4GFa2I2_RwqY20-_8_eAli8/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


12 Biết được thời tiết, bầu trời, cảnh
quan đặc trung của mùa thu Quan sát thời tiết mùa thu

Qs mối liên hệ thời tiết với
cây nảy mầm

https://docs.google.com/document/d/1
bhyIhFzDUvKwrLnbj01r8X_oc_OArvMy/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

13

Hoạt động đặc trưng của mùa thu:
Tết trung thu Quan sát đồ chơi trung thu

Quan sát cửa hàng bán đèn
lồng

https://docs.google.com/document/d/1
JKvB0Q0kMl3e6wyiibAFyXLx9C1e2TWk/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cửa hàng bán mặt lạ
trung thu

https://docs.google.com/document/d/1
w2iBiWWtXoPOGDRKsX7Duh4pceoH0sH
c/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát mặt lạ trung thu
https://docs.google.com/document/d/1
LMS1ZrY--
OhWv0F2RHk00Gmpg002uBjF/edit?usp
=drive_link&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát đèn lồng
https://docs.google.com/document/d/1
Lskj9bdqspiGOfd5xiFY4bkl8NOSUQsI/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát đầu lân
https://docs.google.com/document/d/1
4C6uQlJiEgoo7Y-
exF8eDwzGsmwTG_ZD/edit?usp=drive_l
ink&ouid=110551431471759120869&rt
pof=true&sd=true

Quan sát trống hội
https://docs.google.com/document/d/1
YYx_VudC_C_8_PjMHSLLCvzE0E8wBgh7
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát đèn ngôi sao
https://docs.google.com/document/d/1
79zosnlzW1tdIPwzk8ba2OWtH-
R39Ygk/edit?usp=sharing&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát cửa hàng bán bánh
trung thu

https://docs.google.com/document/d/1
SHna2kKmukfFfiewwnYWSjsBl7gmVgxC/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát cách sử dụng, trải
nghiệm rước đèn

https://docs.google.com/document/d/1
45XwiZpZWqyVj8UlUJ-
CPbsDxTPdKO2a/edit?usp=drive_link&o
uid=110551431471759120869&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cách sử dụng, trải
nghiệm múa sư tử

https://docs.google.com/document/d/1
mkNH_ZvYpscrC58zu0QzhMF39f3gCaOh
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

14 Biết được thời tiết, bầu trời, cảnh
quan đặc trung của mùa xuân Quan sát cảnh quan mùa xuân

Quan sát bầu trời thời tiết
mùa Xuân.

https://docs.google.com/document/d/1i
9OhoDRbj4ddW8WKKGSV6YUHnW8n1_
ht/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cây và hoa mùa
xuân.

https://docs.google.com/document/d/1
KQu4e0JEYMiEcTxsIWPvfIo6eQajKi6-
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

trải nghiệm trồng cây mùa
Xuân.

https://docs.google.com/document/d/1
0TE6JWfhdXwu-
YgUyShJ8tVrN5FZRm7M/edit?usp=drive
_link&ouid=110551431471759120869&r
tpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát bong bóng xà phòng
https://docs.google.com/document/d/1
x0jgSey70XFUc6LLrCWVHw4X16SjtefD/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ



14 Biết được thời tiết, bầu trời, cảnh
quan đặc trung của mùa xuân Quan sát cảnh quan mùa xuân

Quan sát chùm bóng và trải
nghiệm bơm bóng.

https://docs.google.com/document/d/1
TT4whzlGM23BtItF06oa5oPa2aFZVs3j/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

15 Biết được thời tiết, bầu trời, cảnh
quan đặc trung của mùa hè Quan sát cảnh quan mùa hè

Quan sát bầu trời, thời tiết
mùa hè

https://docs.google.com/document/d/1
QpoRNNhH5KAqVuixpNRDkwMFmjOGY
0M7/edit?usp=drive_link&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát trang phục mùa hè

https://docs.google.com/document/d/1
5pPiXcH3GaOiVZuRqERVfp5bX807O4nQ
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cây phượng
https://docs.google.com/document/d/1
oOCO6AFRGo99T3nGzwz_ZpSa1cx9vGsj
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cây lộc vừng

https://docs.google.com/document/d/1
Hayda7MPa_uCwbq7sYotv97Tzm-
wEKjW/edit?usp=drive_link&ouid=1105
51431471759120869&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có MĐ

Quan sát vườn trường

https://docs.google.com/document/d/1
vsDtmxKklQUjJy3-
ev0nnk4OvxPK9cXG/edit?usp=sharing&
ouid=110551431471759120869&rtpof=t
rue&sd=true

Quan sát có MĐ

16 Hoạt động đặc trưng của mùa xuân:
Đón tết Nguen đán

Quan sát không khí chuẩn bị têt
Nguyên đán

 Quan sát chợ tết
https://docs.google.com/document/d/1
hpASmRdvFVdF0uuhRdWL9A2ChDcGhd
op/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thăm quan gian hàng trang
trí chợ Tết.

https://docs.google.com/document/d/1
LcHVJnMggW8Lb61sM9bAG1E-NhICCD-
M/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Chuẩn bị những mặt hàng
cho ngày Tết.

https://docs.google.com/document/d/1
ZqfgS7hCmeGbs9ZZqXcwwMEEYQH9wK
_p/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Sắp xếp trang trí gian hàng.

https://docs.google.com/document/d/1
ww-
viWF1FcuBc05oSi1gfK4OqGtxsp59/edit?
usp=drive_link&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Trải Nghiệm Hội chợ Tết
https://docs.google.com/document/d/1
C6R0srH22u5kNeQFihQluio_x9rzAAkW/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

7 Định hướng về thời gian, đặc điểm nổi bật của ngày và đêm

https://docs.google.com/document/d/1QpoRNNhH5KAqVuixpNRDkwMFmjOGY0M7/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hpASmRdvFVdF0uuhRdWL9A2ChDcGhdop/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Trời tối - Trời sáng http://mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=66
259 TCVĐ

8 Trẻ quan tâm đến môi trường

17 Trẻ biết được các đồ vật có thể tái
chế thành các đồ dùng có ích

Quan sát các chậu cây từ NVL tái
chế

Thứ 2: Quan sát các chậu cây
xanh trong sân trường

https://docs.google.com/document/d/1
yWrfcVIZLEmzI-BNjIcTyZz_26yaE4-
R/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát tìm hiểu về
chất liệu các loại chậu cây

https://docs.google.com/document/d/1
kE-
AY8Sgd2GZWsiG5w90UJLTc674a2pR/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4: Chọn và tìm nguyên
vật liệu tái chế để làm chậu
cây

https://docs.google.com/document/d/1i
_RAZyiiXzwYoUnJd6SGJOciz0QZelHM/ed
it?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát thực hành
làm chậu cây

https://docs.google.com/document/d/1
dx41Loatg4h9Xwk-
ORuNvOdSNJvVoUUY/edit?usp=drive_li
nk&ouid=110551431471759120869&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6: Thực hành trồng cây
vào chậu

https://docs.google.com/document/d/1
Xv7By2r5nSu50F_z9H_YUD2QCEuHfyGw
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

18 Trẻ biết được giấy có thể tái chế
làm được một só loại đồ chơi Quan sát các các đồ chơi từ giấy

Thứ 2: Quan sát chong chóng
giấy

https://docs.google.com/document/d/1
UWD3Qr64rxF_llMNfityKv42_KVxcJws/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát các kiểu
chong chóng giấy

https://docs.google.com/document/d/1-
Ahg0BVF5QDo8pT_-
99K8QOoUYzIs_Ct/edit?usp=drive_link&
ouid=110551431471759120869&rtpof=t
rue&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4: Quan sát tìm hiểu tốc
độ quay của chong chóng

https://docs.google.com/document/d/1l
aLP1YruB1KB_YMMzYSJoQQr9HjNpNzf/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát tìm kiếm
nguyên liệu có thể làm chong
chóng

https://docs.google.com/document/d/1
5BH18ZR-
aKdDyfcvmukRScuV69W7lJl4/edit?usp=
drive_link&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6: Tập làm chong chóng
https://docs.google.com/document/d/1
AgRdrIchy9plqVHQt9IXLVffoE5qapSK/ed
it?usp=sharing&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1yWrfcVIZLEmzI-BNjIcTyZz_26yaE4-R/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UWD3Qr64rxF_llMNfityKv42_KVxcJws/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Ahg0BVF5QDo8pT_-99K8QOoUYzIs_Ct/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết quan tâm đến việc trồng và
chăm sóc các loại cây, cây hoa để

làm đẹp cho môi trường

Quan sát vườn hoa

 quan sát cây hoa cúc
https://docs.google.com/document/d/1
zt3wMTQz9WvzmAILidm_CR6AoiYAUU9
a/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

quan sát cây phượng
https://docs.google.com/document/d/1
fGCddX7O-nes0Qa-
LSV_MQbJzqbyKvUu/edit?usp=drive_lin
k&ouid=110551431471759120869&rtpo
f=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát cây hoa hồng
https://docs.google.com/document/d/1
xz4oY9OWsXGzkmDuJDFj6wCVBk2ppE9
k/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cây hoa cánh bướm
https://docs.google.com/document/d/1
9lDsFBlvb5lfb4jRpLoBbZvpoH4SJlFm/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát cây hoa giấy
https://docs.google.com/document/d/1
LayvOk_ETgv6NxoqAvUdO0B4gsMByays
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

20

Thí nghiệm trồng cây thực vật

Thứ 2 - Quan sát cây cần tây

https://docs.google.com/document/d/1
AYfpjLTpNE5FybbsGbY_exi5Bxtl9NxN/ed
it?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3- Quan sát làm thí
nghiệm trồng cây trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
o1wE4VZnZX8OWiapAH-
gXRtouyiw1ZAz/edit?usp=drive_link&oui
d=110551431471759120869&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4- Quan sát sự thay đổi
của cây

https://docs.google.com/document/d/1
7x0bHMpqGm-
jWhr3czqS8FPk7sTpX_q_/edit?usp=driv
e_link&ouid=110551431471759120869
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5- Quan sát sự thay đổi
của cây

https://docs.google.com/document/d/1
Ca3MHerjU52sckAaSVmFxMAQVdt6Ivna
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6-  CĐQH- trồng cây
vào đất

https://docs.google.com/document/d/1
2eepWRiHhHxXjc8CH-
ldjRbg4oyi6izw/edit?usp=drive_link&oui
d=110551431471759120869&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có MĐ

21

Quan sát vườn rau thủy canh

Thứ 2: Quan sát chậu, khay
đựng chậu trồng rau thủy
canh.

https://docs.google.com/document/d/1
8_bmGHJtWEuVmQ8mwys-
sm10Vsy6aVW1/edit?usp=drive_link&o
uid=110551431471759120869&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát vườn rau
thủy canh.

https://docs.google.com/document/d/1
ekM24VN4VrpPvmSJC1FpqQbJs_Evu9Qg
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1zt3wMTQz9WvzmAILidm_CR6AoiYAUU9a/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AYfpjLTpNE5FybbsGbY_exi5Bxtl9NxN/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18_bmGHJtWEuVmQ8mwys-sm10Vsy6aVW1/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Biết quan tâm đến việc trồng và
chăm sóc các loại cây, cây hoa để

làm đẹp cho môi trường

Quan sát vườn rau thủy canh Thứ 4: Quan sát nhận biết
điều kiện để rau lớn.

https://docs.google.com/document/d/1
ekM24VN4VrpPvmSJC1FpqQbJs_Evu9Qg
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát quy trình
trồng cây rau - Ghi kết quả

https://docs.google.com/document/d/1I
AbllsZIvemWot6YKVjOHM2u0w-
1jAwc/edit?usp=drive_link&ouid=11055
1431471759120869&rtpof=true&sd=tru
e

Quan sát có MĐ

Thứ 6: Quan sát thực hành
trồng rau thủy canh

https://docs.google.com/document/d/1
25Rsuk_f_MEOFmmJnKazT9ESswjHHw9f
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

22

Quan sát cây ăn quả

quan sát cây khế
https://docs.google.com/document/d/1
GJ2ghDBvl_6qhQlzoUUfDqy6YQkADn3D
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

quan sát cây vú sữa
https://docs.google.com/document/d/1
nih8lu6AhL5GAGiLGpUR2DpZN7qpoHyC
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cây quất
https://docs.google.com/document/d/1
yJChPux75k5d8O60zAk8Mq-
aUmUgsO6s/edit?usp=drive_link&ouid=
110551431471759120869&rtpof=true&
sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát cây mít
https://docs.google.com/document/d/1
YcALXx8KoZfmsl4cx4EjakgAUMqg8WuB/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát cây hồng xiêm
https://docs.google.com/document/d/1
vXDkDs5C_9LwAihyduIxjNp10U2L2CQz/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

9 Tìm hiểu về ngôi trường mầm non của bé
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Tìm hiểu về các khu vực trong
trường mầm non bé học

Quan sát các phòng chức năng
trong trường

Quan sát phòng bảo vệ
https://docs.google.com/document/d/1
ubR7cC93AWNr0EsYNsVguLUzTtpSL8X
W/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát phòng âm nhạc
https://docs.google.com/document/d/1i
A92BBuDP6GRrU_AktoFpNmqmGm751
0g/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát phòng tiếng anh
https://docs.google.com/document/d/1
UVj5fi5I9mYzB_moiBRe_PkCj6Pz4Kzl/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát phòng hội trường
https://docs.google.com/document/d/1
S6dmevtt24_j1faRR5HHTOpX1xhgOX8B/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát khu hiệu bộ
https://docs.google.com/document/d/1
C3Sdm4odVlvFEoi17mcL3uDZ9xbKQ7z1/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1GJ2ghDBvl_6qhQlzoUUfDqy6YQkADn3D/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ubR7cC93AWNr0EsYNsVguLUzTtpSL8XW/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Tìm hiểu về các khu vực trong
trường mầm non bé học
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Quan sát bếp ăn nhà trường

 Quan sát khu vực nhà bếp

https://docs.google.com/document/d/1
dgj41w09gghjbR_uTheIcE4Z8izyuFVL/ed
it?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Hoạt động của cô nuôi
https://docs.google.com/document/d/1
55HnbJacWfXBdFQp_YO77dHIhtEsLB63/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát tủ hấp cơm

https://docs.google.com/document/d/1
HTQKH-
Y9h0DZcYg0oQkEgB4qIQWNyidY/edit?u
sp=drive_link&ouid=1105514314717591
20869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát tủ hấp khay bát
https://docs.google.com/document/d/1
_lFh0NVJZTyPQ7DeOYRv0FQSeR60V2ko
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát tủ đựng nồi
https://docs.google.com/document/d/1
KWMPMjEWKgUxSmoZMCfHKbUPPhkzc
PfE/edit?usp=sharing&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

25

Quan sát đồ chơi ngoài trời tại sân
trường

 Quan sát cầu trượt
https://docs.google.com/document/d/1
KpmZ2rb5ecgkZn2Xtr8YiMSOu7Xl5x-
S/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát nhà bóng
https://docs.google.com/document/d/1
gomduC7ImPLqdzKo4KwJ7a8qg4NN-
DEI/edit?usp=drive_link&ouid=1105514
31471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát thang dây
https://docs.google.com/document/d/1
b53BSuUQUG5IUMrd4WdIYjS2Inj_suUK
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát xích đu
https://docs.google.com/document/d/1
Q-
ewf1wUBz5aGlf0uutvwBKGZe6ec4Bw/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Đồ chơi liên hoàn ngoài trời
https://docs.google.com/document/d/1
PLlUp1IDWPRWpOm4Clt8S7c22VQfx2M
A/edit?usp=sharing&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ
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Quan sát đồ dùng phát triển thể
chất ngoài trời

 Quan sát mo cau
https://docs.google.com/document/d/1
dsfT3ueDt7YCTt6rgZ8y_6vbaWEAbkBj/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát dép đôi
https://docs.google.com/document/d/1
hkkvIpXJDCQqRRK8ome3PFX6qs1ofbOS/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát cà kheo
https://docs.google.com/document/d/1
DDh_3NSOpupXNjjokx9yk2z07fDBB_6U/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1dgj41w09gghjbR_uTheIcE4Z8izyuFVL/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KpmZ2rb5ecgkZn2Xtr8YiMSOu7Xl5x-S/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dsfT3ueDt7YCTt6rgZ8y_6vbaWEAbkBj/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Tìm hiểu về các khu vực trong
trường mầm non bé học

Quan sát đồ dùng phát triển thể
chất ngoài trời

Quan sát dây kéo co
https://docs.google.com/document/d/1
NnY2XxhhFolNIZFALduh8TejYXJM4pqQ/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát quả cầu giấy
https://docs.google.com/document/d/1
88eBiTv_eza5sb9B6BWe0lOQ2zrG2TcQ/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

10 Tên, công dụng của một số PTGT

27 Nhận biết tên gọi, công dụng một
số PTGT đường thủy Quan sát thuyền bè nổi trẻn sông

Quan sát mô hình bè nổi(
Xốp, chai nhựa, lá cây...)

https://docs.google.com/document/d/1
eAQ0p5Q6HXgJrm6Yu6UAgdrTLz9FkFln/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các NVL làm mô
hình bè nổi

https://docs.google.com/document/d/1
GfWYBOQIarpfZvy_iNneKA0cbqEC2Y7-
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát thuyền  giấy
https://docs.google.com/document/d/1
hqrbmU7S3j-
Nw8OaRj3OZrN4D8qdKpRQ/edit?usp=d
rive_link&ouid=11055143147175912086
9&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát thuyền lá
https://docs.google.com/document/d/1
xLMEF-
q6uKnrrbg6lbzguQCJK2x2Y_bF/edit?usp
=drive_link&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Bé chơi thả thuyền
https://docs.google.com/document/d/1
qfbJlpw_RLyxiieqcnAOf_YYoqA8-
Grc/edit?usp=drive_link&ouid=1105514
31471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

28 Nhận biết tên gọi, công dụng một
số PTGT đường hàng không Máy bay giấy

Quan sát máy bay giấy
https://docs.google.com/document/d/1
q5zHsMxPSqoeSrfgNLp7mGp3isYH6Z1_/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát mô hình máy bay(
làm từ hộp sữa)

https://docs.google.com/document/d/1
KG34wR0tRUg-
yALwzve8da8ZCxTpslcL/edit?usp=drive_l
ink&ouid=110551431471759120869&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các NVL làm máy
bay giấy, mô hình máy bay

https://docs.google.com/document/d/1
BuSXZjIMt8mwM_PGuRakwX-7I_6-
MfHF/edit?usp=drive_link&ouid=11055
1431471759120869&rtpof=true&sd=tru
e

Quan sát có MĐ

 Bé quan sát bầu trời
https://docs.google.com/document/d/1
r3PUYyebf-YxQahCLJ0_k-
lZFjIY2TcM/edit?usp=drive_link&ouid=1
10551431471759120869&rtpof=true&s
d=true

Quan sát có MĐ

Phi máy bay giấy
https://docs.google.com/document/d/1
WizcuEmzn1vZoVVYnNP-
S_4Dm4QOKaLp/edit?usp=sharing&ouid
=110551431471759120869&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có MĐ

11 Trẻ hiểu một số luật giao thông đơn giản

29 Ô tô và Chim sẻ
https://drive.google.com/file/d/1q5UlPF
yyjKXu8mV0qeQkGIITqjGimggS/view?us

p=sharing
TCVĐ

https://drive.google.com/file/d/1q5UlPFyyjKXu8mV0qeQkGIITqjGimggS/view?usp=sharing


30 Trẻ nhận biết một số ký hiệu giao
thông Quan sát biển báo giao thông

Quan sát đèn tín hiệu giao
thông

https://docs.google.com/document/d/1
ECIbkXfJz2UQnakxhKxMA8TC5YAomsA9
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát biển báo dành cho
người đi bộ

https://docs.google.com/document/d/1j
rCSUjoCZtcv_58oljqYNaHJzV-
iDjz_/edit?usp=drive_link&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát biển báo cấm người
đi bộ

https://docs.google.com/document/d/1j
HzBh_yQe1tZ9sDLKCb_zL8ZLM3MWY2B
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát biển báo dừng lại
https://docs.google.com/document/d/1
KggfhettwCszjAGFBSbMEeBHlei60Gg9/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát ngã tư đường phố
https://docs.google.com/document/d/1
XEHRwxbEydTIXh6WOdznTfJAeyaCnvPX
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

12 Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động

Trò chơi vận đồng

Bắt bướm
https://docs.google.com/document/d/1
W1MWBMo9ryBYXZ1OGclqilT2Z3ou-
1yj/edit?usp=sharing&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Băng chuyền
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3
LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?
usp=sharing

TCVĐ

Đuổi bóng
https://docs.google.com/document/d/1
RuNzKJso50bswMrrDFIvEKoOc7MRDfm
H/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Nhảy qua suối
https://www.youtube.com/watch?v=Nx
7Zmk8wlvU TCVĐ

Lăn bóng

https://docs.google.com/document/d/1SFeFRhC3
0DoxrvY0FEzMFY8o4DUd-
TxR/edit?usp=drive_link&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Gấu và ong

https://docs.google.com/document/d/1_6UyiC_
mA0V5--0VQ-
rMUBKAfXi_M838/edit?usp=drive_link&ouid=110
551431471759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Trò chơi dân gian Chi chi chành chành

https://docs.google.com/document/d/16nX3fWg
ZOEcg1hS9UEf2wVZCkX7knfIi/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd
=true

TCVĐ

https://docs.google.com/document/d/1ECIbkXfJz2UQnakxhKxMA8TC5YAomsA9/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing


Trò chơi  vận động Chèo thuyền https://www.youtube.com/watch?v=VEpg3w3NE
Eo TCVĐ

Trò chơi dân gian Dung dăng dung dẻ

https://docs.google.com/document/d/1qKTaJK7
MOt4N--
gZSLoDD4MXPGGu0hft/edit?usp=drive_link&ouid
=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Trò chơi  vận động Bóng bay

https://docs.google.com/document/d/13jc3vPcsr
OHhP4rm5TKh-
FC1lIzSW4oD/edit?usp=drive_link&ouid=1105514
31471759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Trò chơi  vận động Đàn ong

https://docs.google.com/document/d/1niDPY9f
Mueh9kJYg-
N_3khx2fV6MDWc0/edit?usp=drive_link&ouid=1
10551431471759120869&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

Trò chơi  vận động Ném bóng vào lon
https://drive.google.com/file/d/13xw8b
LjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?u
sp=sharing

TCVĐ

13 Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm, đi trong đường hẹp 

32

Trò chơi  vận động Mèo đuổi Chuột
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf
5VjprwheBJXDO TCVĐ

Trò chơi dân gian Nu na nu nống

https://docs.google.com/document/d/1IledtDbPk3
Nd1wu5r3hdkaYs6XXCiaZn/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd
=true

TCVĐ

Trò chơi  vận động Lá và gió
http://mna.hoankiem.edu.vn/lien-he/tai-lieu/tro-
choi-van-dong-ngoai-troi-la-va-gio-chu-de-thuc-
vat.html

TCVĐ

Trò chơi  vận động Cây cao cỏ thấp
https://mnthanhminh.vinhphuc.edu.vn/giao-an/tro-
choi-van-dong-cay-cao-co-thap-c19907-
1081163.aspx

TCVĐ

Trò chơi  vận động Gieo hạt https://www.youtube.com/watch?v=mpqfTHRMG-
s TCVĐ

Trò chơi dân gian Kéo cưa lừa xẻ

https://docs.google.com/document/d/1WQ1XN6c
YZcxxKkrIjRatveDrIEPV6CfK/edit?usp=drive_li
nk&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&
sd=true

TCVĐ

Trò chơi  vận động Chạy nhấc cao đùi https://youtu.be/SDF2sRjngVg?si=oFpDCbt1J-
9iO-Ax TCVĐ

https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
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Trò chơi  vận động Mèo và chim sẻ http://muaxuan.vn/thu-vien-tai-lieu/meo-va-chim-
se-c65a167.html TCVĐ

Trò chơi  vận động Hái quả https://mngiathuong.longbien.edu.vn/tro-choi-cho-
be/tro-choi-hai-qua/ctmb/4798/332604 TCVĐ

14 Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động đi, chạy, trèo, tung, bắt, ném bóng, bật nhảy

33
Biết sử dụng sự khéo léo của tay
chân mắt, phối hợp cùng nhau di
chuyển bóng về đích.

Trò chơi  vận động Chuyển bóng bằng giấy https://drive.google.com/file/d/1R_KsrLvAEORXw
bdFql6AJRDLCa9lNEk7/view?usp=drive_link TCVĐ

Cá sấu lên bờ https://drive.google.com/file/d/1Rt9Lr_heVvZ6fS
vu7VxGHCJbOuPYY-XE/view?usp=drive_link TCVĐ

Trò chơi dân gian Ếch dưới ao https://drive.google.com/file/d/1S0_BuSynnyFeK
Nnnb5OS3rdLxoyLx7Be/view?usp=drive_link TCVĐ

17 Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp

34
Phối hợp sự khéo léo của mắt tay
chân để tham gia các vận động đá,
đập chơi bóng.

Trò chơi  vận động Đá bóng
https://docs.google.com/document/d/1
_QkOLbizcaXIeOzCpQt-
Zbib812s6b6k/edit?usp=sharing&ouid=1
15716905338290362532&rtpof=true&s
d=true

TCVĐ

35 Biết phối hợp chơi cùng bạn và
chơi đúng quy tắc Trò chơi dân gian Oẳn tù tì

http://muaxuan.vn/thu-vien-tai-
lieu/meo-va-chim-se-c65a167.html TCVĐ

18 Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ

36

Trò chơi  vận động Ném bóng vào vòng băng
dính

https://pin.it/7zUJVgcd0 TCVĐ

Trò chơi  vận động Kéo co
https://docs.google.com/document/d/1
zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/
edit?usp=sharing&ouid=1157169053382
90362532&rtpof=true&sd=true

TCVĐ

16 Một số nghề trong xã hội

38

Biết được công việc đơn giản 1 số
nghề trẻ thích

Gạch từ đất sét

Quan sát đất sét.
https://docs.google.com/document/d/1
YOYVkJjia3XHTVXjGByTf65cPtb6igQl/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các viên gạch từ đất
sét.

https://docs.google.com/document/d/1
Mju12tELJ80LVpjer5R48WnK_gPwdv5Z/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1_QkOLbizcaXIeOzCpQt-Zbib812s6b6k/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://pin.it/7zUJVgcd0
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YOYVkJjia3XHTVXjGByTf65cPtb6igQl/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết được công việc đơn giản 1 số
nghề trẻ thích

Gạch từ đất sét Quan sát đo độ dài các viên
gạch.

https://docs.google.com/document/d/1
VR84yROGT46R1e_GWMxCixGdz_o9v5y
C/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Làm ghạch bằng các loại
khuôn.

https://docs.google.com/document/d/1
PedMIIT10o1DhO9-
XOmkL_ngb_t71khp/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Chơi xếp gạch
https://docs.google.com/document/d/1
G-
ZIZqgsiKr08ouH659nUH_3VuhHOsKe/ed
it?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát, trò chuyện về chú  bộ đội

Quan sát trang phục của chú
bộ đội

https://docs.google.com/document/d/1
8AqBvTgIbasEeJ6ERtzEQkutN1sjoy4r/edi
t?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát đồ dùng- Ba lô của
chú bộ đội

https://docs.google.com/document/d/1
eYicgWw6Ck6M_hWRuK7cg7VpvI-
jpQ2w/edit?usp=drive_link&ouid=11055
1431471759120869&rtpof=true&sd=tru
e

Quan sát có MĐ

Quan sát đò dùng chiến đấu
của chú bộ đội

https://docs.google.com/document/d/1
vF2hMRzyp7bYpl8YxPFmALiWqHMV0_2
k/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các hoạt động đi
hành quân của các chú bộ đội

https://docs.google.com/document/d/1
pURZvpcRw5xSnraEcLCeQUI1AHxV7uhK
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thăm  quan Doanh trại quân
đội.

https://docs.google.com/document/d/1
Mf2fqXDZdF_h6Eq3LVyFQUp16oTV5DCk
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các kiểu nhà

 Quan sát nhà mái bằng
https://docs.google.com/document/d/1
1xWntyN-
MJO1MEtg61n4BpyjMkXaVrTf/edit?usp
=drive_link&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát nhà mái gói
https://docs.google.com/document/d/1
Dpwu6r4FxGfBSXOm8PeksnDCt7BVpc3I
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát nhà một tầng
https://docs.google.com/document/d/1
qBvSATmolHNcmmzERFKOqU4m5Lv5jJy
y/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát nhà 2 tầng
https://docs.google.com/document/d/1
diHHFOqzycPmy15K0jtqs4J5bXs8n7eA/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát nhà 3 tầng
https://docs.google.com/document/d/1
aR-
3l8_l86cIXatUtxeEt7v84ECBx8Lg/edit?us
p=sharing&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

17 Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc

39

Yêu quý và biết cách chăm sóc 1 số
cây cối, rau củ... quanh bé.

Quan sát bông hoa mừng cô

Quan sát vườn hoa
https://docs.google.com/document/d/1
7ojLzfbhQqnBklkmQwT3m3M_G1gSvBw
Y/edit?usp=drive_link&ouid=110551431
471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/18AqBvTgIbasEeJ6ERtzEQkutN1sjoy4r/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11xWntyN-MJO1MEtg61n4BpyjMkXaVrTf/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17ojLzfbhQqnBklkmQwT3m3M_G1gSvBwY/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


39

Yêu quý và biết cách chăm sóc 1 số
cây cối, rau củ... quanh bé.

Quan sát bông hoa mừng cô

Quán sát  cành hoa

https://docs.google.com/document/d/1
Eqn0i1aw2sz46IJVI0WuItkm7FkKt3J_/ed
it?usp=drive_link&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát  lá hoa
https://docs.google.com/document/d/1
Z_OEZhsnQ41mXSfpX1CI9gc4ZmaPtA_0
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát bông hoa
https://docs.google.com/document/d/1
e6DzVTbyV_H1QlzjG5so3h4ptkL4RJno/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thực hành chăm sóc vườn
hoa

https://docs.google.com/document/d/1
LADDXGuMc3ERIOBZ7HWjuWp7afq67E
58/edit?usp=sharing&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=truehttps
://docs.google.com/document/d/1LADD
XGuMc3ERIOBZ7HWjuWp7afq67E58/edi
t?usp=sharing&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát bó hoa tặng cô
https://docs.google.com/document/d/1
4o1lBo8nhX3p128kTPcxxfzmOubF2TMq
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát lẵng hoa
https://docs.google.com/document/d/1
U2eMg3rvns7CBmXWaa5eLjvyPzwlYNm
H/edit?usp=sharing&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát một số  loại rau

quan sát cây rau cải
https://docs.google.com/document/d/1
yG0FG4i1GSlhihtAy_5ZlUOFBSZPuWO0/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

quan sát rau bắp cải
https://docs.google.com/document/d/1
P4OJI6ujF0BNqD7jFmXeW_m_8xHScV78
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát rau ngót
https://docs.google.com/document/d/1
zolKGbp_d5f5xFOWhPHS9ZLTuLGcaS0X/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát rau muống
https://docs.google.com/document/d/1
TP3mGPuVdJuWKMt-
IqBDJvHyrXhVJ2yU/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát rau củ, quả (Cà rốt,
củ cải, quả mướp, quả bí)

https://docs.google.com/document/d/1
urjD1V39CgkbboQ5lYYqJ5IQSWtmwFRu
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thí nghiệm màu từ rau củ

Thứ 2: Quan sát bắp cải thảo
https://docs.google.com/document/d/1
Q4wSwyUzlRco4R_Bk1RaLjw9SoQYR0B9
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát làm thí
nghiem nhuộm màu

https://docs.google.com/document/d/1
ycIVnJaHNYVEAN_aJ53t8Vf4CDYBkame/
edit?usp=sharing&ouid=1105514314717
59120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4: Quan sát kết quả
https://docs.google.com/document/d/1
PEvg0dKsqh6tfmS2UJrMJKk_fh8MMsA0
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát kết quả
https://docs.google.com/document/d/1
52r9pu8C451mXktC_T-
gz7O7JJPpCpVY/edit?usp=drive_link&ou
id=110551431471759120869&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/14o1lBo8nhX3p128kTPcxxfzmOubF2TMq/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1U2eMg3rvns7CBmXWaa5eLjvyPzwlYNmH/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yG0FG4i1GSlhihtAy_5ZlUOFBSZPuWO0/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q4wSwyUzlRco4R_Bk1RaLjw9SoQYR0B9/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Yêu quý và biết cách chăm sóc 1 số
cây cối, rau củ... quanh bé.

Thí nghiệm màu từ rau củ

Thứ 6:  Quan sát kết quả
https://docs.google.com/document/d/1
EwrMf0BtVuv9D5Mkpi3crq0mXDBzh-
J2/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

18 cách chăm sóc và bảo vệ các con vật

40 Có 1 số thói quen hành vi văn minh
bảo vệ con vật.

Quan sát con vật nuôi trong gia
đình

 Quan sát con mèo
https://docs.google.com/document/d/1i
Z1dPOhTnJNBEeKX1xQRHcAtrVGw40FW
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con gà trống
https://docs.google.com/document/d/1
NuIvJ679BUmZLqhzI-
FqXhGEuuRXKm4V/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con chó
https://docs.google.com/document/d/1
1Zof9pi-
UH05oVodwA2ooHNPgNTm5VkQ/edit?
usp=drive_link&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con vịt
https://docs.google.com/document/d/1
1L-OqGd-
4l38lnLV3Ga7ulA27F0wQOLR/edit?usp=
drive_link&ouid=110551431471759120
869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con con lợn con
https://docs.google.com/document/d/1
TugBlYrlubuP-
R3t81Ah7qghs2kq_Rfq/edit?usp=sharin
g&ouid=110551431471759120869&rtpo
f=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con vật sống dưới nước

Quan sát con cá
https://docs.google.com/document/d/1
ekr0h02PeGgmdENWxZlGJd4a1zTWtBN-
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát các loài cá quen
thuộc

https://docs.google.com/document/d/1I
JN_WNrtLXuXstxVObe-
2fO5OXyN1wIS/edit?usp=drive_link&oui
d=110551431471759120869&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có MĐ

 Quan sát phân loại một số
loài  cá

https://docs.google.com/document/d/1
Ad_qLVwZfZJvvWHorWbWX8DZSXvw6d
zp/edit?usp=sharing&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát một số con vật sống
dưới nước

https://docs.google.com/document/d/1
F2M3fCIcUxaLudaQFhqcFsjWqKvQ5QC-
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Bé thích ăn gì
https://docs.google.com/document/d/1
cyFp3Yt8aBY5C8Kx7gfWzImqL-
YsXOyI/edit?usp=drive_link&ouid=1105
51431471759120869&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có MĐ

Quan sát ườn cổ tích

 Xem một số bức tranh về
động vật sống trong rừng

https://docs.google.com/document/d/1
wHABjLf2o-
HAHsQWFKE1jMZgvekQiFn_/edit?usp=d
rive_link&ouid=11055143147175912086
9&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Xếp hột hạt thành con vật
sống trong rừng

https://docs.google.com/document/d/1
vJqF3X_0YrFL1icrH1pvUinoLAS-
010H/edit?usp=drive_link&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con voi
https://docs.google.com/document/d/1i
0GmiQ-
S2PGrsv1bwSwF_aduXLGmf1p3/edit?us
p=drive_link&ouid=1105514314717591
20869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1iZ1dPOhTnJNBEeKX1xQRHcAtrVGw40FW/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ekr0h02PeGgmdENWxZlGJd4a1zTWtBN-/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wHABjLf2o-HAHsQWFKE1jMZgvekQiFn_/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Quan sát ườn cổ tích

Quan sát con hổ
https://docs.google.com/document/d/1
C8yPOawa3MwMEmZS9Eh_HdGu_DlGY
_WA/edit?usp=drive_link&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Quan sát con hươu cao cổ
https://docs.google.com/document/d/1
zs-Dcj-
MMw6fhjbk4rvPl0_XZ_bBwPz5/edit?us
p=drive_link&ouid=1105514314717591
20869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

20 Giữ gìn sức khoẻ và an toàn 

41 Làm quen với các thí nghiệm an
toàn

Thí nghiệm với C sủi

Thứ 2: Quan sát lọ C sủi.
https://docs.google.com/document/d/1
XFU1w4AjHB6v-
bWHQJzWF9r6qfU1XzH2/edit?usp=shari
ng&ouid=110551431471759120869&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Quan sát Cốc nước C
sủi.

https://docs.google.com/document/d/1
ZI_0ALxseEv1ACo3qZKbIno1Ml23SCde/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Thứ 4: Quan sát C sủi trong
hoạt động trải nghiệm.

https://docs.google.com/document/d/1
5w9VK5SZLOxpu9_S55Bpgjl1g0c-
uytn/edit?usp=drive_link&ouid=110551
431471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát thí nghiệm
đổi màu với nước C sủi.

https://docs.google.com/document/d/1
3sOORlBTaq5lJf_63NlQMrhGE6YmwQcC
/edit?usp=sharing&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

 Thứ 6: C sủi trong nước
https://docs.google.com/document/d/1
AuzgrBjlOAPLV_X3rXR9Ze2VtQrfytmz/e
dit?usp=sharing&ouid=11055143147175
9120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

42

Thí nghiệm: Pháo hoa trong nước

Thứ 2: Quan sát về các đồ
dùng để làm thí nghiệm pháo

hoa trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
TbrKH-
xTWaSwd51K3RPcOfgbmX4zGHRB/edit?
usp=drive_link&ouid=110551431471759
120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3: Thí nghiệm cho dầu
ăn vào cốc nước

https://docs.google.com/document/d/1
LkPOJtaIOBUbLzOWHy03g6JYtSgr6B8U/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4: Nhỏ giọt màu vào cốc
dầu ăn và nước

https://docs.google.com/document/d/1i
fNLyEUoxV86_xysKry2gmWM9uEXJhAY/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5: Quan sát cho viên C
sủi vào cốc hỗn hợp dầu ăn,

nước, màu

https://docs.google.com/document/d/1
2D_ftlTycTm-
M1dC25zTpUFUCxof2cnM/edit?usp=dri
ve_link&ouid=110551431471759120869
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6: Trẻ thực hành thí
nghiệm- Pháo hoa trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
ayNEN_DjA3CHJ7CCt-
ygCO74Axs5PFSx/edit?usp=sharing&oui
d=110551431471759120869&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có MĐ

https://docs.google.com/document/d/1XFU1w4AjHB6v-bWHQJzWF9r6qfU1XzH2/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TbrKH-xTWaSwd51K3RPcOfgbmX4zGHRB/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


43

Thí nghiệm túi lọc cà phê

Thứ 2-  Quan sát túi lọc cà
phê

https://docs.google.com/document/d/1
vXHBQSzKlDW3mReasac8ompp1WET8b
40/edit?usp=drive_link&ouid=11055143
1471759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3-  làm phẳng bộ lọc cà
phê

https://docs.google.com/document/d/1
2HVv2l7vmVpBC2Z236UCOI-
PTKUwN4t4/edit?usp=drive_link&ouid=
110551431471759120869&rtpof=true&
sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4-   vẽ màu
https://docs.google.com/document/d/1
xtRxIzf0ZUYWS6Z2-
SKmU_kW39iMg7it/edit?usp=drive_link
&ouid=110551431471759120869&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5-  Làm thí nghiệm
https://docs.google.com/document/d/1
0Gp8HFkGU1Xji7KjoPDWsR4hUtGzJfDU/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6- Cắt trang trí
https://docs.google.com/document/d/1
ARl1yg02a9zlV9rccete5PTtSiDjZUUI/edit
?usp=sharing&ouid=1105514314717591
20869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

44

Thí nghiệm dung nham

Thứ 2- Quan sát nhận xét về
chai nước

https://docs.google.com/document/d/1
JVPFmjY96dHjP14MiqQ1KorRtkuhaenw/
edit?usp=drive_link&ouid=11055143147
1759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 3- Quan sát nhận xét về
viên c tan trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
RjQeUDjQNx8LbfZj11SyNG1HEkiWUPgm
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 4- Quan sát  nhận xét
dàu ăn trong nước

https://docs.google.com/document/d/1
2VK523wn3mPF3V3ylHEjBdgw5ims0Z6z
/edit?usp=drive_link&ouid=1105514314
71759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 5 - Quan sát nhận xét  về
màu trong nước

https://docs.google.com/document/d/1j
UdrImueFSUe5UijcIRvXcFEHfkzwOpW/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

Thứ 6- Quan sát thí nghiệm
nhung nham

https://docs.google.com/document/d/1
prHEUu28IvdYpsBOgo85CkcrEkns3ZT1/e
dit?usp=drive_link&ouid=110551431471
759120869&rtpof=true&sd=true

Quan sát có MĐ

TỔNG

https://docs.google.com/document/d/1vXHBQSzKlDW3mReasac8ompp1WET8b40/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JVPFmjY96dHjP14MiqQ1KorRtkuhaenw/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Phiên chế vào chủ đề trong năm học
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triển
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